
TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ SINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


––––––––––––––––


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 2 năm 2024
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKII – MÔN SINH KHTN KHỐI 12
NĂM HỌC 2023-2024
I._ NỘI DUNG KIỂM TRA ( TRẮC NGHIỆM: 100%)
Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
1/ Cơ quan tương đồng, cơ quan tương tự, cơ quan thoái hóa.
2/ Nhận dạng được bằng chứng tế bào học và bằng chứng sinh học phân tử.
Bài 25: Học thuyết Đacuyn
1/  Phân biệt được chọn lọc tự nhiên  và chọn lọc nhân tạo.

2/  Trình bày được cơ chế hình thành đặc điểm thích nghi theo Đacuyn.

3/  Trình bày được cơ chế của chọn lọc tự nhiên.

4/  Phân tích được vai trò của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.

5/ Hiểu được hạn chế của Đacuyn.

Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
1/ Phân biệt được tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.

2/ Phân biệt được nguồn biến di sơ cấp và nguồn biến dị thứ cấp.
3/ 5 nhân tố tiến hóa: khái niệm và đặc điểm của từng nhân tố
Bài 28: Loài
1/ khái niệm loài sinh học, các cơ chế cách li.

2/ Phân biệt được cơ chế cách li trước hợp tử và sau hợp tử.
Bài 29 -30: Quá trình hình thành loài
1/ Hình thành loài khác khu vực địa lí.

2/ Hình thành loài cùng khu vực địa lí

- Hình thành loài bằng cách li tập tính và cách li sinh thái

- Hình thành loài bằng cơ chế lai xa và đa bội hóa
II._ CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

	TRẮC NGHIỆM

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Các bằng chứng tiến hóa
	2 
	          2   
	1
	1
	6

	Học thuyết Đacuyn
	2
	2
	1
	
	5

	Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
	6
	3
	2
	2
	13

	Loài
	2
	2
	2
	
	     6

	Quá trình hình thành loài


	4
	3
	2
	1
	10

	Tổng
	16 câu
	12 câu
	8 câu
	4 câu
	40 câu


   Duyệt của BGH                         
Tổ trưởng chuyên môn

                                                                                           Nguyễn Bình Bảo Quyên

TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ SINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


––––––––––––––––


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 2 năm 2024
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKII – MÔN SINH KHXH KHỐI 12
NĂM HỌC 2023-2024
I._ NỘI DUNG KIỂM TRA ( TRẮC NGHIỆM: 100%)
Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
1/ Cơ quan tương đồng, cơ quan tương tự, cơ quan thoái hóa.
2/ Nhận dạng được bằng chứng tế bào học và bằng chứng sinh học phân tử.
Bài 25: Học thuyết Đacuyn
1/  Phân biệt được chọn lọc tự nhiên  và chọn lọc nhân tạo.

2/  Trình bày được cơ chế hình thành đặc điểm thích nghi theo Đacuyn.

3/  Trình bày được cơ chế của chọn lọc tự nhiên.

4/  Phân tích được vai trò của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.

5/ Hiểu được hạn chế của Đacuyn.

Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
1/ Phân biệt được tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.

2/ Phân biệt được nguồn biến di sơ cấp và nguồn biến dị thứ cấp.
3/ 5 nhân tố tiến hóa: khái niệm và đặc điểm của từng nhân tố
Bài 28: Loài
1/ khái niệm loài sinh học, các cơ chế cách li.

2/ Phân biệt được cơ chế cách li trước hợp tử và sau hợp tử.
II._ CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

	TRẮC NGHIỆM

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Các bằng chứng tiến hóa
	4
	          3   
	2
	1
	10

	Học thuyết Đacuyn
	4
	3
	2
	1
	10

	Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
	4
	3
	2
	1
	10

	Loài
	4
	3
	2
	           1
	     10

	Tổng
	16 câu
	12 câu
	8 câu
	4 câu
	40 câu


   Duyệt của BGH                         
Tổ trưởng chuyên môn

                                                                                           Nguyễn Bình Bảo Quyên
TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH




Tổ Sinh học – Công nghệ

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn Sinh- Khối 11
Bài: Tập tính ở động vật

· Nêu được khái niệm tập tính ở động vật.

· Nêu được một số hình thức học tập ở động vật.

· Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

· Lấy được ví dụ minh hoạ về tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

· Phân tích được vai trò của tập tính đối với đời sống động vật.

· Lấy được ví dụ chứng minh pheromone là chất được sử dụng như những tín hiệu hoá học của các cá thể cùng loài.

Bài : Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở động vật
· Nêu được khái niệm vòng đời của sinh vật. 
· Nêu được khái niệm tuổi thọ của sinh vật. 
· Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người.
Trình bày được một số ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật trong thực tiễn.

Bài: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

· Nêu được đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở thực vật.
· Nêu được khái niệm mô phân sinh. 
· Nêu được khái niệm hormone thực vật.
· Nêu được vai trò hormone thực vật.
· Trình bày được vai trò của mô phân sinh đối với sinh trưởng ở thực vật.
· Phân biệt được các loại mô phân sinh.
· Trình bày được quá trình sinh trưởng sơ cấp ở thực vật.
· Trình bày được quá trình sinh trưởng thứ cấp ở thực vật.
· Phân biệt được các loại hormone kích thích tăng trưởng và hormone ức chế tăng trưởng. 
· Phân tích được một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật 
· Trình bày được một số ứng dụng của hormone thực vật trong thực tiễn.
· Vận dụng được hiểu biết về sinh trưởng và phát triển ở thực vật để giải thích một số ứng dụng trong thực tiễn (ví dụ: kích thích hay hạn chế sinh trưởng, giải thích vòng gỗ,...). 
· Tính được tuổi của cây.
Bài: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

· Nêu được ảnh hưởng của các nhân tố bên trong đến sinh trưởng và phát triển động vật (di truyền; giới tính; hormone sinh trưởng và phát triển).

· Nêu được vai trò của một số hormone đối với hoạt động sống của động vật.

· Trình bày được ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến sinh trưởng và phát triển động vật (nhiệt độ, thức ăn,...).

· Vận dụng hiểu biết về hormone để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn (ví dụ: không lạm dụng hormone trong chăn nuôi; thiến hoạn động vật;...).

· Vận dụng được hiểu biết về sinh trưởng và phát triển ở động vật vào thực tiễn (ví dụ: đề xuất được một số biện pháp hợp lí trong chăn nuôi nhằm tăng nhanh sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi; tiêu diệt côn trùng, muỗi;...).

· Phân tích được đặc điểm tuổi dậy thì ở người.

·  Ứng dụng được hiểu biết về tuổi dậy thì để bảo vệ sức khoẻ, chăm sóc bản thân và người khác.
II. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

	
	TRẮC NGHIỆM
	TỰ LUẬN 
	Tổng

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	TN
	TL

	Tập tính ở động vật


	4
	1
	1
	
	
	1
	
	
	6
	1

	Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở động vật
	4
	1
	
	1
	
	1
	
	
	6
	1

	Sinh trưởng và phát triển ở thực vật


	4
	1
	
	1
	
	
	1
	
	6
	1

	Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	4
	1
	1
	
	
	
	0,5
	0,5
	6
	1

	Tổng (câu)
	16
	4
	2
	2
	
	2
	1,5
	0,5
	24
	4


Duyệt của BGH                                                                      Tổ trưởng chuyên môn 

                                                                                                  Nguyễn Bình Bảo Quyên


TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ SINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


––––––––––––––––


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2024
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK2 – MÔN SINH KHỐI 10
NĂM HỌC 2023-2024
1_ NỘI DUNG KIỂM TRA

1.1 CHU KỲ TẾ BÀO
( Khái niệm chu kỳ tế bào 

( Các pha trong chu kỳ tế bào 

( Kiểm soát chu kỳ tế bào

( Ung thư

1.2 QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO
( Qúa trình nguyên phân 

( Quá trình giảm phân 

1.3 CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

* Khái niệm công nghệ tế bào

* Công nghệ tế bào Thực vật 

* Công nghệ tế bào Động vật 

1.4 KHÁI QUÁT VỀ VI SINH VẬT 

* Khái niệm và đặc điểm của vi sinh vật 

* Các nhóm vi sinh vật 

* Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật 

* Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật 
2_ CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA
	TRẮC NGHIỆM

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	   Chu kỳ tế bào
	4 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	9 câu

	Quá trình phân bào 
	4 câu
	1 câu
	2 câu
	2 câu
	11 câu

	Công nghệ tế bào
	3 câu
	1 câu
	1 câu
	1 câu
	8 câu

	Khái quát về VSV
	1 câu
	1 câu
	
	
	

	Tổng
	12 câu
	4 câu
	4 câu
	4 câu
	24 câu

	TỰ LUẬN

	   Chu kỳ tế bào
	
	1 câu
	
	
	1 câu

	Quá trình phân bào 
	
	
	1 câu
	
	1 câu

	Công nghệ tế bào
	
	1 câu
	
	
	1 câu

	Khái quát về VSV
	
	
	1 câu
	
	1 câu



Duyệt của BGH 
Tổ trưởng chuyên môn
                                                                                             Nguyễn Bình Bảo Quyên
